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THÔNG TƯ

Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp

hành viên

____________________

 

Căn cứ Nghị định số 62/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về

cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công

chức làm công tác thi hành án dân sự;

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Quốc phòng (Công văn số 2673/BQP ngày 01 tháng

6 năm 2005 của Bộ Quốc phòng), Bộ Nội vụ (Công văn số 1478/BNV-CCVC ngày 16

tháng 6 năm 2005 của Bộ Nội vụ), Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc tuyển chọn,

bổ nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Công tác chuẩn bị nhân sự, hồ sơ đối với người được đề nghị tuyển chọn và bổ

nhiệm làm Chấp hành viên, việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức chức

danh Chấp hành viên phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo và các quy định

của Đảng về công tác cán bộ.

2. Việc tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên

được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh thi hành án dân sự, Nghị

định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản

lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công
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tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 50/2005/NĐ-CP) và các văn bản

pháp luật khác có liên quan.

3. Người được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên phải không thuộc

trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I của Quy định số 75/QĐ-TW ngày 25 tháng

4 năm 2000 của Bộ Chính trị và chưa bị kết án (kể cả trường hợp đã được xóa án

tích).

4. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật,

nhưng chưa có kết luận và quyết định cuối cùng của cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền thì coi là chưa có đủ điều kiện để được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm

Chấp hành viên.

II. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CHẤP HÀNH VIÊN

1. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 50/2005/NĐ-CP thì

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn

Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân sự địa phương, do đó khi có sự thay đổi

hoặc phân công lại giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc

thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên, thì Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh phải có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định người giữ

chức danh Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân

sự địa phương.

2. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 50/2005/NĐ-CP thì

một đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Chấp

hành viên thi hành án cấp quân khu, do đó khi có sự thay đổi hoặc phân công lại

giữa các Thứ trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Chấp

hành viên, thì Bộ Quốc phòng phải có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết

định người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên thi hành án

cấp quân khu.

3. Đối với các chức danh còn lại của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên, khi có sự

thay đổi thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Hội đồng tuyển chọn Chấp



hành viên Cơ quan thi hành án dân sự địa phương), Bộ Quốc phòng (đối với Hội

đồng tuyển chọn Chấp hành viên thi hành án cấp quân khu) lập hồ sơ đề nghị Bộ

trưởng Bộ Tư pháp quyết định thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Chấp hành

viên. Hồ sơ gửi về Bộ Tư pháp gồm có văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh (đối với Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân

sự địa phương), văn bản đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đối với Hội đồng

tuyển chọn Chấp hành viên thi hành án cấp quân khu) kèm theo văn bản của cơ

quan, tổ chức có đại diện được cử tham gia làm thành viên Hội đồng tuyển chọn

Chấp hành viên và lý lịch trích ngang của người được đề cử giữ chức danh đó.

III. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN

1. Việc chuẩn bị nhân sự đề nghị Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên xem xét được

thực hiện theo các bước sau đây:

1.1. Bước 1: Cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Thi hành án cấp quân khu có

trách nhiệm báo cáo Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh (đối với các cơ quan thi

hành án dân sự địa phương), Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng

(đối với thi hành án cấp quân khu) về nhu cầu và dự kiến người để bổ nhiệm Chấp

hành viên của đơn vị mình, cụ thể như sau:

a) Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh dự kiến nhân sự các trường hợp sau đây:

a.1) Công chức thuộc Cơ quan thi hành án dân sự địa phương được dự kiến bổ

nhiệm làm Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp tỉnh;

a.2) Công chức thuộc thi hành án dân sự cấp tỉnh được dự kiến bổ nhiệm làm Chấp

hành viên cấp huyện hoặc công chức của thi hành án dân sự huyện này nhưng

được dự kiến bổ nhiệm làm Chấp hành viên Thi hành án dân sự của huyện khác;

b) Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện báo cáo Trưởng Thi hành án dân sự cấp

tỉnh về nhu cầu và dự kiến người để tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên

của đơn vị mình.

c) Trưởng Thi hành án dân sự cấp quân khu báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án

thuộc Bộ Quốc phòng về nhu cầu và dự kiến người để tuyển chọn và bổ nhiệm làm

Chấp hành viên của đơn vị mình.



1.2. Bước 2: Trên cơ sở nhu cầu và đề nghị của các cơ quan thi hành án dân sự địa

phương, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh xem xét, lập danh sách trích ngang

những người được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên Cơ quan thi

hành án dân sự địa phương.

Trên cơ sở nhu cầu và đề nghị của các cơ quan thi hành án cấp quân khu, Cục

trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng xem xét, lập danh sách trích ngang

những người được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên thi hành án

cấp quân khu và làm việc với Quân khu để thống nhất danh sách và chuẩn bị hồ sơ,

thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên.

1.3. Bước 3: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, lấy ý kiến về người được giới thiệu tuyển

chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên.

a) Về đối tượng tham gia lấy phiếu tín nhiệm và lấy ý kiến:

a.1) Đối với người đang công tác trong các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

hoặc thi hành án cấp quân khu được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp

hành viên thì đối tượng tham gia lấy phiếu tín nhiệm bao gồm toàn thể cán bộ, công

chức của Cơ quan thi hành án nơi người được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm

Chấp hành viên đang công tác;

a.2) Đối với người đang công tác tại các cơ quan không phải là Cơ quan thi hành án

được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên thì đối tượng lấy ý kiến

bao gồm tập thể lãnh đạo, đại diện các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị, tổ

chức nơi người đó công tác;

a.3) Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Chấp hành viên thì đối tượng lấy ý kiến bao

gồm toàn thể cán bộ công chức của Cơ quan thi hành án nơi người được đề nghị

tuyển chọn và bổ nhiệm lại Chấp hành viên đang công tác;

b) Về hình thức lấy phiếu tín nhiệm và lấy ý kiến:

b.1) Hình thức lấy phiếu tín nhiệm: Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại Hội

nghị toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi người được đề

nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên đang công tác bằng hình thức bỏ

phiếu kín.



b.2) Hình thức lấy ý kiến: Việc lấy ý kiến được thực hiện tại Hội nghị tập thể, các ý

kiến đóng góp được lập thành biên bản chung của Hội nghị.

c) Về trình tự lấy phiếu tín nhiệu và lấy ý kiến:

c.1) Trình tự lấy phiếu tín nhiệm:

Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc

phòng hoặc người được Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Thi

hành án thuộc Bộ Quốc phòng ủy quyền chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của cơ

quan, đơn vị, tổ chức nơi người được giới thiệu tuyển chọn làm Chấp hành viên

công tác;

Sau khi tuyên bố lý do, thành phần Hội nghị, người chủ trì Hội nghị phổ biến tiêu

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên; thông báo danh sách những người

trong đơn vị được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên; đọc tóm tắt

lý lịch, quá trình học tập, công tác, tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của người

được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên và nhận xét, đánh giá của

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi người được đề nghị tuyển chọn và bổ

nhiệm làm Chấp hành viên công tác; hướng dẫn việc ghi phiếu và phát phiếu;

Những người tham gia lấy phiếu tín nhiệm ghi phiếu và bỏ phiếu;

Người chủ trì Hội nghị cùng với ít nhất hai người trong số những người tham gia lấy

phiếu tín nhiệm kiểm tra tổng số phiếu thu được (không kiểm phiếu) và niêm phong.

c.2) Trình tự lấy ý kiến:

Đối với trường hợp nói tại tiểu mục a.2, điểm a, bước 3 khoản này thì Thủ trưởng cơ

quan, đơn vị người được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên công

tác chủ trì Hội nghị lấy ý kiến. Đối với trường hợp nói tại tiểu mục a.3, điểm a, bước

3 khoản này thì Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Cục trưởng Cục Thi hành

án thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến;

Sau khi tuyên bố lý do, thành phần hội nghị, người chủ trì hội nghị phổ biến tiêu

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên; đọc tóm tắt lý lịch, quá trình học

tập, công tác, tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của người được đề nghị tuyển

chọn và bổ nhiệm làm Chấp hành viên;


